
Phụ lục số 02

Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

I

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng, hành nghề hoạt động 

xây dựng

        27.800.000        13.900.000        13.900.000 

1 Dương Minh Hoàng
Cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
             300.000             150.000             150.000 

Giảm 50% theo TT số 

112/2020/TT-BTC và TT số 

47/2021/TT-BTC 

2 Nguyễn Thị Tường Vy nt              300.000             150.000             150.000 nt

3 Lương Công Diện nt              300.000             150.000             150.000 nt

4 Nguyễn Văn Phương nt              600.000             300.000             300.000 nt

5 Hà Văn Tự nt              300.000             150.000             150.000 nt

6 Đào Xuân Truyền nt              300.000             150.000             150.000 nt

7 NguyỄn Chí Đông nt              300.000             150.000             150.000 nt

8 Nông Văn Cường nt              300.000             150.000             150.000 nt

9 Lê Anh Sơn nt              300.000             150.000             150.000 nt

10 Nguyễn Thành Được nt              300.000             150.000             150.000 nt

11 Cty TNHH TM Bảo Long
Cấp chứng chỉ năng lực 

HĐXD
          1.000.000             500.000             500.000 nt

12
Cty TNHH MTV XD Cầu đường 

Hùng Mạnh 
nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

13
Cty TNHH Đầu tư XD 

Tài Thịnh Phát
nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

14 Cty TNHH MTV Trúc Vy nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

15 Cty TNHH MTV XD Quốc Đà nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2021 CHƯA ĐẢM BẢO THEO QUY ĐỊNH

ĐVT: đồng

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

16 Cty TNHH TM DV SX XD Hải Sơn nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

17 Võ Mạnh Cường
Cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
             300.000             150.000             150.000 nt

18 Đào Xuân Khánh nt              300.000             150.000             150.000 nt

19 Nguyễn Quang Trung nt              300.000             150.000             150.000 nt

20 Cao Tiến Dũng nt              300.000             150.000             150.000 nt

21 Trần Ngọc Nguyên nt              300.000             150.000             150.000 nt

22 Nguyễn Trí Trung nt              300.000             150.000             150.000 nt

23 Đặng Quốc Cường nt              300.000             150.000             150.000 nt

24 Nông Văn Cường nt              300.000             150.000             150.000 nt

25 Nguyễn Chí Đông nt              300.000             150.000             150.000 nt

26 Nguyễn Ngọc Hội nt              300.000             150.000             150.000 nt

27 Trần Hữu Thắng nt              300.000             150.000             150.000 nt

28 Nguyễn Trọng Dũng nt              300.000             150.000             150.000 nt

29 Lê Đình Bằng nt              300.000             150.000             150.000 nt

30 Hoàng Thanh Hải nt              300.000             150.000             150.000 nt

31 Nguyễn Tiến Hợi nt              300.000             150.000             150.000 nt

32
Cty TNHH Đầu tư XD TM Trần 

Nguyễn

Cấp chứng chỉ năng lực 

HĐXD
             500.000             250.000             250.000 nt

33
Cty TNHH XD và kỹ thuât điện công

 nghiệp Đỉnh cao Vina
nt              500.000             250.000             250.000 nt

34 Phan Công Ái Quốc
Cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
             300.000             150.000             150.000 nt

35 Trần Phạm Hằng Uyên nt              300.000             150.000             150.000 nt

36 Nguyễn Thanh Tùng nt              300.000             150.000             150.000 nt

37 Nguyễn Văn Chương nt              300.000             150.000             150.000 nt

38 Hoàng Văn Vui nt              300.000             150.000             150.000 nt



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

39 Trần Thị Sen nt              300.000             150.000             150.000 nt

40 Hồ Công Quân nt              600.000             300.000             300.000 nt

41 Trần Anh Phương nt              300.000             150.000             150.000 nt

42 Nguyễn Phước Lộc nt              300.000             150.000             150.000 nt

43 Trần Hữu Thọ nt              300.000             150.000             150.000 nt

44 Nguyễn Hoàng Nhân nt              300.000             150.000             150.000 nt

45 Nguyễn Tấn Lộc nt              300.000             150.000             150.000 nt

46 Phạm Công Bình nt              300.000             150.000             150.000 nt

47 Phan Thanh Nhàn nt              300.000             150.000             150.000 nt

48 Nguyễn Đình Anh nt              300.000             150.000             150.000 nt

49
Công ty TNHH Tư vấn XD Cầu 

đường Hùng Vương

Cấp chứng chỉ năng lực 

HĐXD
          1.000.000             500.000             500.000 nt

50
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế

 Gia Huy
nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

51 Cty TNHH XD Thịnh Phát Đạt nt           1.000.000             500.000             500.000 nt

52
Cty TNHH MTV Xây lắp điện Trùng 

Khánh
nt              500.000             250.000             250.000 nt

53 Cty TNHH VLXD Bảo Khang nt              500.000             250.000             250.000 nt

54 Cty TNHH XD Tống Hợp Vy Anh nt              500.000             250.000             250.000 nt

55
Cty TNHH Tư vấn đầu tư XD Vân 

Giang
nt              500.000             250.000             250.000 nt

56 Cty TNHH Tư vấn đầu tư XD Bảo Long nt              500.000             250.000             250.000 nt

57 Nguyễn Văn Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề 

HĐXD
             300.000             150.000             150.000 nt

58 Nguyễn Văn Thuận nt              300.000             150.000             150.000 nt

59 Hoàng Văn Dinh nt              300.000             150.000             150.000 nt



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

60 Cao Ngọc Trọng nt              300.000             150.000             150.000 nt

61 Chu Văn Hữu nt              300.000             150.000             150.000 nt

62 Hồ Trọng Quang nt              300.000             150.000             150.000 nt

63 Hoàng Thị Dung nt              300.000             150.000             150.000 nt

64 Lê Thị Tuyền nt              300.000             150.000             150.000 nt

65 Đỗ Duy Khánh nt              300.000             150.000             150.000 nt

II

Phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, 

dự toán xây dựng

      588.681.059      334.070.258      254.610.801 

1  Sở Văn hóa thể thao Du Lịch

Thẩm định và phê duyệt 

thiết kế: Xây dựng khán đài 

có mái che sân vận động 

tỉnh. Phần phát sinh

             995.500             497.750             497.750 

Giảm 50% theo TT số 

112/2020/TT-BTC và TT số 

47/2021/TT-BTC 

2
Cty Cổ phần Đầu tư BĐS Thành 

Phương

Thẩm định TKXD công trình 

cải tạo, sửa chữa tầng 3 Siêu 

Thị 

        18.000.000          9.000.000          9.000.000 nt

3 ChùaThanh An

Thẩm định thiết kế BVTC 

công trình xây dựng chùa 

Thanh An

          4.767.000          2.383.500          2.383.500 nt

4  Bộ chỉ huy quân sự

Thẩm định thiết kế cơ sở của 

dự án: giải phóng mặt bằng 

trường bắn Bù Đăng và xây 

dựng 02 nhà kho cất chứa 

mìn công binh

          4.843.000          2.421.500          2.421.500 nt

5 Ban QLDA ĐT XD huyện Bù Đốp
Thẩm định Xây dựng trường 

tiều học Thanh Bình B
          4.800.000          2.400.000          2.400.000 nt

6 Chùa Thanh Phước
Thẩm định thiết kế xây dựng 

chùa Thanh Phước
          3.928.000          1.964.000          1.964.000 nt



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

7
Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Thành 

Phương

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: Hạ tầng 

kỹ thuật Khu trung tâm 

thương mại Đồng Xoài

        38.114.000        19.057.000        19.057.000 nt

8 Chùa Pháp Lạc

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: xây 

dựng chùa Pháp Lạc

          3.650.000          1.825.000          1.825.000 nt

9 Công ty TNHH XNK Cao Nguyên BP

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: Xây 

dựng Nhà máy sản xuất than 

dạng viên que/... 

        12.598.320          6.299.160          6.299.160 nt

10 Công ty MTV TM DV Tấn Phúc

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: Nhà 

nghỉ

        11.810.700          5.905.350          5.905.350 nt

11  VP Hội đồng nhân dân tỉnh

Thẩm định báo cáo KTKT 

công trình: Cải tạo, sửa chữa 

trụ sở làm việc VP HĐND 

tỉnh

             369.000             184.500             184.500 nt

12
Công ty TNHH MTV XD Phát triển

 địa ốc Xanh Bình phước

Thẩm định thiết kế cơ sở của 

dự án: Xây dựng nhà ở xã 

hội Phúc Hưng Golden, …

        18.324.000          9.162.000          9.162.000 nt

13
Cty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Becammex Bình phước

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: xây 

dựng khu nhà ở liên kế lô 

TĐC -44: 25 căn

          2.263.000          1.131.500          1.131.500 nt



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

14
Cty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật

 Becammex Bình phước

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: xây 

dựng khu nhà ở liên kế lô 

TĐC -59: 79căn

          1.944.000             972.000             972.000 nt

15
Cty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Becammex Bình phước

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: xây 

dựng khu nhà ở liên kế lô 

TĐC -31: 30căn

          2.262.000          1.131.000          1.131.000 nt

16 Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh Bình phước

Thẩm định báo cáo KTKT: 

xây dựng 10 phòng học lầu 

và nhà đa năng Trường trung 

học phổ thông Lương Thế 

Vinh

          2.834.000          1.417.000          1.417.000 nt

17
 Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh Bình 

phước

Thẩm định thiết kế xây dựng 

khối hiệu bộ và nhà đa năng 

Trường trung học phổ thông 

Lê Qúy Đôn

          2.849.000          1.424.500          1.424.500 nt

18
Cty Cổ phần Đầu tư BĐS 

Thành Phương

Thẩm định thiết kế cơ sở: 

Khu phức hợp trung tâm 

thương mại Đồng Xoài

        14.960.000          7.480.000          7.480.000 nt

19 Bảo hiểm XH tỉnh Bình phước

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công - dự toán công trình: 

Cải tạo, mở rộng Trụ sở Bảo 

hiểm huyện Chơn Thành

        27.202.000        13.601.000        13.601.000 nt



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

20 Giáo Họ Thiên Ân

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: Xây 

dựng nhà thờ giáo họ Thiên 

Ân

          4.476.900          2.238.450          2.238.450 nt

21 Cty CP Đầu tư Sơn Phát BP

Thẩm định thiết kế Trung 

tâm thương mại Sơn Phát 

Phú Riềng

          4.350.000          2.175.000          2.175.000 nt

22
 Ban QLDA Đầu tư XD huyện Lộc 

Ninh

Thẩm định  báo cáo kinh tế 

kỹ thuật Xây dựng 10 phòng 

học 

          2.392.601          1.196.301          1.196.301 nt

23 Cty CP Đầu tư BĐS Thành Phương

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công: Hạ tầng kỹ thuật 

khu đô thị Trung tâm hành 

chính-TM-DV- dân cư 

huyện Lộc Ninh

        73.705.000        68.660.941          5.044.059 
Tính lại mức thu theo TT số 

210/2016/TT-BTC

Chi phí XD trước thuế theo báo cáo Sở 

Xây dựng: G 
295.315.873.697

Mứ thu theo TT 210 (CT dân dụng): Nt 

= 0.05-(0.05-0.039)/(500-

200)*(295.315873697-200)

0,0465

Số tiền phí thu: G*Nt%*50%
50% theo TT 112/2020/TT-

BTC
      68.660.941 

24 Ban QLDA huyện Bù Gia Mập

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng 

công trình: Trung tâm văn 

hóa thể dục thể thao huyện 

Bù Gia Mập

        84.643.000        42.321.500        42.321.500 

Giảm 50% theo TT số 

112/2020/TT-BTC và TT số 

47/2021/TT-BTC 

25 Ban QLDA TX Phước Long
Thẩm định cải tạo lòng hồ 

Phước Long
        78.986.038        39.493.019        39.493.019 nt



Nguyên nhân

Số báo cáo Số xác định lại
Thu cao hơn

quy định

1 2 3 4 5 6 = 4-5 8

STT Tên tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí Nội dung thu phí, lệ phí

Số tiền phí, lệ phí đã thu 

26
Công ty TNHH BĐS Thuận Lợi Thái 

Thành

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công công trình: Hạ tầng 

KDC Thái Thành Thuận Lợi

        32.705.000        16.352.500        16.352.500 nt

27 Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước

Thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công - dự toán công trình: 

XD nhà thi đấu đa năng tỉnh 

Bình Phước

      130.909.000        73.375.787        57.533.213 

Giảm 50% theo TT số 

112/2020/TT-BTC và tính 

lại mức thu theo TT số 

210/2016/TT-BTC

Chi phí XD trước thuế theo báo cáo Sở 

Xây dựng: G 
77.278.343.787

Mứ thu theo TT 210 (CT dân dụng): Nt 

= (0.11-(0.11-0.085)/(100-

50)*(77.278343787-50)+(0.106-(0.106-

0.083)/(100-50)*(77.278343787-50)

0,1899

Số tiền phí thu: G*Nt%*50%
50% theo TT 112/2021/TT-

BTC
      73.375.787 

TỔNG CỘNG       616.481.059      347.970.258      268.510.801 

* Ghi chú: Đoàn thanh tra xác định lại số thu phí, lệ phí trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng
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